
STT SBD SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP2 HP3 ĐTB XL N.SINH G.CHÚ

1 1811114525 01QP/K18CĐ Hà Thúc Bình 17/12/1993 K18CMU_TCD1 6.5 6.0 6.3 6.3 TBK Huế

2 1811115496 02QP/K18CĐ Nguyễn Bá Hậu 25/12/1994 K18CMU_TCD1 6.8 7.2 7.1 7.0 K DakLak

3 1811114527 03QP/K18CĐ Nguyễn Ngọc Hậu 20/11/1994 K18CMU_TCD1 7.0 7.3 6.6 7.0 K Đà Nẵng

4 1811114523 04QP/K18CĐ Nguyễn Ngọc Hậu 01/05/1994 K18CMU_TCD1 7.1 7.3 6.6 7.0 K Bình Định

5 1811114519 05QP/K18CĐ Cao Quốc Hoàng 03/02/1994 K18CMU_TCD2 6.3 6.6 6.6 6.5 TBK Đà Nẵng

6 1811116566 06QP/K18CĐ Võ Duy Hùng 05/08/1994 K18CMU_TCD1 6.6 6.5 6.6 6.6 TBK Quảng Bình

7 1811114521 07QP/K18CĐ Ưng Quang Huy 12/08/1994 K18CMU_TCD1 6.3 7.0 6.9 6.7 TBK Đà Nẵng

8 1811115502 08QP/K18CĐ Ngô Đình Khải 11/06/1994 K18CMU_TCD1 6.8 6.5 7.1 6.8 TBK Đà Nẵng

9 1811114531 09QP/K18CĐ Hà Bửu Lân 28/05/1994 K18CMU_TCD1 6.3 7.0 6.9 6.7 TBK  Hồ Chí Minh

10 1811116534 010QP/K18CĐ Tạ Văn Long 05/05/1994 K18CMU_TCD1 6.9 6.3 6.1 6.4 TBK Đà Nẵng

11 1811115780 011QP/K18CĐ Phạm Văn Mỹ 26/01/1994 K18CMU_TCD1 6.0 6.5 6.9 6.5 TBK Đà Nẵng

12 1811114518 012QP/K18CĐ Phạm Phước Nam 10/11/1994 K18CMU_TCD2 6.5 7.3 5.8 6.5 TBK Đà Nẵng

13 1811115034 013QP/K18CĐ Trần Thái Nguyên 25/01/1994 K18CMU_TCD1 6.1 6.3 6.9 6.4 TBK Đà Nẵng

14 1811115779 014QP/K18CĐ Phạm Vũ Nguyễn 08/02/1994 K18CMU_TCD1 7.3 7.3 7.1 7.2 K Quảng Ngãi

15 1811114515 016QP/K18CĐ Đỗ Văn Nhật 01/10/1994 K18CMU_TCD2 6.1 6.6 6.6 6.4 TBK Đà Nẵng

16 1811114520 017QP/K18CĐ Bảo Phong 12/04/1994 K18CMU_TCD1 7.0 7.0 6.3 6.8 TBK Huế

17 1811115932 018QP/K18CĐ Phan Hồng Sang 13/11/1994 K18CMU_TCD1 5.9 6.6 6.1 6.2 TBK Đà Nẵng

18 1811115499 019QP/K18CĐ Nguyễn Công Sơn 14/02/1994 K18CMU_TCD1 6.0 6.3 6.8 6.4 TBK Quảng Nam

19 1811115500 020QP/K18CĐ Nguyễn Công Thành 24/06/1994 K18CMU_TCD1 7.3 7.0 7.1 7.1 K Gia Lai

20 1811115927 021QP/K18CĐ Phạm Huy Thịnh 20/04/1994 K18CMU_TCD1 6.2 7.0 6.3 6.5 TBK DakLak

21 1811113935 022QP/K18CĐ Lê Vĩnh Thịnh 05/07/1994 K18CMU_TCD2 6.8 6.3 6.6 6.6 TBK Đà Nẵng

22 1810114529 023QP/K18CĐ Trần Thị Thương 19/11/1994 K18CMU_TCD1 6.3 7.0 7.2 6.8 TBK Thái Bình

23 1811115778 024QP/K18CĐ Nguyễn Đức Toàn 21/05/1994 K18CMU_TCD1 7.3 7.0 6.8 7.0 K Quảng Ngãi

24 1811114522 025QP/K18CĐ Võ Văn Trà 05/02/1993 K18CMU_TCD1 6.5 6.3 6.9 6.6 TBK Quảng Nam

25 1810113741 026QP/K18CĐ Nguyễn Thị Thùy Trang 07/03/1994 K18CMU_TCD2 6.3 7.0 7.3 6.9 TBK Đà Nẵng

26 1811113936 027QP/K18CĐ Phạm Minh Trí 01/01/1994 K18CMU_TCD2 5.8 6.3 7.0 6.4 TBK Đà Nẵng

27 1811115495 028QP/K18CĐ Võ Tá Trung 11/12/1993 K18CMU_TCD1 7.3 7.3 6.6 7.1 K Kon Tum

28 1811115501 029QP/K18CĐ Nguyễn Võ Nguyên Tuấn 15/02/1993 K18CMU_TCD1 7.3 7.3 7.3 7.3 K Đà Nẵng

STT SBD SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP2 HP3 ĐTB XL N.SINH G.CHÚ

1 1811225804 0QP/K18CĐ Ông Quốc Cường 15/01/1993 K18PSU_QCD1 6.3 6.3 6.8 6.5 TBK Đà Nẵng

2 1810226159 0QP/K18CĐ Lê Thị Thùy Dung 14/10/1994 K18PSU_QCD2 7.1 7.3 7.1 7.2 K Quảng Nam

3 1810225086 0QP/K18CĐ Trần Thị Thùy Dung 13/05/1994 K18PSU_QCD2 6.3 7.3 6.4 6.7 TBK Đà Nẵng

4 1810225087 0QP/K18CĐ Ngô Thị Thanh Huyền 08/12/1993 K18PSU_QCD2 6.1 6.8 7.1 6.7 TBK DakLak

5 1810225960 0QP/K18CĐ Nguyễn Thị Mỹ Khánh 13/03/1994 K18PSU_QCD2 7.0 6.0 7.1 6.7 TBK Quảng Bình

6 1811224618 0QP/K18CĐ Huỳnh Trần Tấn Lâm 18/02/1993 K18PSU_QCD2 6.3 7.3 7.1 6.9 TBK Đà Nẵng

7 1810225951 0QP/K18CĐ Nguyễn Thị Nam Ly 04/07/1994 K18PSU_QCD2 6.2 6.8 6.6 6.5 TBK Huế

8 1811226166 0QP/K18CĐ Trần Anh Minh 21/05/1994 K18PSU_QCD1 7.1 6.3 6.6 6.7 TBK Đồng Nai

9 1810714577 0QP/K18CĐ Trương Thị Trà My 15/03/1993 K18PSU_QCD2 7.1 6.5 7.1 6.9 TBK Đà Nẵng

10 1810224640 0QP/K18CĐ Nguyễn Ngọc Phúc Ngân 18/10/1994 K18PSU_QCD1 6.0 6.8 6.9 6.6 TBK Đà Nẵng

11 1811225959 0QP/K18CĐ Nguyễn Thanh Ngọc 19/06/1994 K18PSU_QCD1 6.0 6.5 6.3 6.3 TBK Quảng Trị

12 1811225092 0QP/K18CĐ Đặng Quý Nhân 10/08/1994 K18PSU_QCD1 6.8 6.8 6.6 6.7 TBK Quảng Nam

13 1811223792 0QP/K18CĐ Vương Phạm Quỳnh Như 12/09/1994 K18PSU_QCD2 7.3 7.3 6.8 7.1 K Quảng Nam

14 1810224620 0QP/K18CĐ Phạm Thị Bích Sang 28/05/1993 K18PSU_QCD2 6.3 7.3 6.9 6.8 TBK Đà Nẵng

15 1810224638 0QP/K18CĐ Phan Thị Kim Thanh 01/01/1994 K18PSU_QCD1 6.0 6.5 6.1 6.2 TBK Đà Nẵng
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16 1811223790 0QP/K18CĐ Chu Tất Thành 02/02/1994 K18PSU_QCD2 6.5 6.8 6.6 6.6 TBK Hà Tĩnh

17 1810224643 0QP/K18CĐ Nguyễn Phương Thảo 05/11/1994 K18PSU_QCD1 6.8 6.8 6.9 6.8 TBK Đà Nẵng

18 1810224641 0QP/K18CĐ Lê Thanh Thảo 09/06/1994 K18PSU_QCD1 7.3 7.3 6.6 7.1 K Đà Nẵng

19 1810225587 0QP/K18CĐ Nguyễn Thị Ngọc Thiện 27/10/1994 K18PSU_QCD2 6.3 6.3 7.1 6.6 TBK Đà Nẵng

20 1810225584 0QP/K18CĐ Lê Ngọc Anh Thư 11/04/1994 K18PSU_QCD2 6.8 7.0 7.6 7.1 K Đà Nẵng

21 1810225082 0QP/K18CĐ Nguyễn Ngọc Thùy 25/05/1994 K18PSU_QCD2 6.0 6.3 6.4 6.2 TBK Đà Nẵng

22 1811223795 0QP/K18CĐ Ngô Minh Thùy Trâm 04/03/1994 K18PSU_QCD2 6.5 6.8 7.1 6.8 TBK Đà Nẵng

23 1810224635 0QP/K18CĐ Nguyễn Lê Linh Tùng 20/03/1993 K18PSU_QCD1 6.0 6.8 6.6 6.5 TBK Đà Nẵng

24 1810225083 0QP/K18CĐ Lê Thị Hồng Vân 21/10/1994 K18PSU_QCD2 7.0 6.8 7.1 7.0 K Đà Nẵng

25 1810224634 0QP/K18CĐ Bùi Thị Tường Vi 07/09/1994 K18PSU_QCD1 6.0 6.6 6.9 6.5 TBK Quảng Nam

26 1810223959 0QP/K18CĐ Trương Lưu Tường Vi 25/01/1994 K18PSU_QCD1 8.0 8.0 8.0 8.0 G Đà Nẵng

27 1810225585 0QP/K18CĐ Hồ Thị Ngọc Vi 10/09/1994 K18PSU_QCD2 6.3 6.3 6.4 6.3 TBK DakLak

28 1811223961 0QP/K18CĐ Lê Hoàng Tịnh Vũ 02/04/1993 K18PSU_QCD2 6.3 6.8 6.6 6.6 TBK Đà Nẵng

29 1810224636 0QP/K18CĐ Trương Thị Tường Vy 18/03/1994 K18PSU_QCD1 8.0 8.0 8.0 8.0 G Đà Nẵng

30 1810223958 0QP/K18CĐ Đinh Thị Tường Vy 20/05/1994 K18PSU_QCD1 6.3 6.3 7.1 6.6 TBK Đà Nẵng

STT SBD SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP2 HP3 ĐTB XL N.SINH G.CHÚ

1 1810215774 0QP/K18CĐ Nguyễn Cửu Thiên An 13/02/1994 K18PSU_KCD2 6.3 7.0 6.8 6.7 TBK Huế

2 1810214501 0QP/K18CĐ Đặng Thị Minh Anh 25/08/1994 K18PSU_KCD1 6.3 6.5 6.8 6.5 TBK Đà Nẵng

3 1810215474 0QP/K18CĐ Đặng Trần Phúc Bình 15/08/1994 K18PSU_KCD2 7.0 7.0 6.5 6.8 TBK Quảng Bình

4 1810214491 0QP/K18CĐ Lưu Thị Lý Duyên 26/01/1994 K18PSU_KCD1 6.3 6.5 7.5 6.8 TBK Đà Nẵng

5 1810215483 0QP/K18CĐ Lê Thị Mỹ Duyên 05/03/1993 K18PSU_KCD2 6.3 7.0 6.6 6.6 TBK Quảng Bình

6 1810214492 0QP/K18CĐ Dương Nguyễn Thu Giang 30/05/1994 K18PSU_KCD1 6.8 6.8 6.8 6.8 TBK Đà Nẵng

7 1811213926 0QP/K18CĐ Nguyễn Lê Linh Giang 07/10/1994 K18PSU_KCD2 7.3 6.5 6.4 6.7 TBK Đà Nẵng

8 1810213930 0QP/K18CĐ Hoàng Thị Thu Hà 17/09/1994 K18PSU_KCD1 7.8 7.3 6.3 7.1 K Đà Nẵng

9 1810215022 0QP/K18CĐ Lê Thị Hiền 10/11/1993 K18PSU_KCD1 6.3 7.3 7.0 6.9 TBK Đà Nẵng

10 1811215469 0QP/K18CĐ Phan Việt Hưng 31/03/1994 K18PSU_KCD1 5.8 6.0 6.6 6.1 TBK Quảng Bình

11 1810215767 0QP/K18CĐ Nguyễn Thị Thảo Hương 22/09/1994 K18PSU_KCD2 7.8 7.0 7.5 7.4 K DakLak

12 1811215024 0QP/K18CĐ Nguyễn Thanh Khánh 20/03/1994 K18PSU_KCD1 7.3 7.2 7.0 7.2 K Quảng Bình

13 1810214490 0QP/K18CĐ Lê Hoàng Kim Khánh 06/07/1994 K18PSU_KCD1 6.0 6.3 7.2 6.5 TBK Đà Nẵng

14 1810213931 0QP/K18CĐ Nguyễn Hoàng Thúy Lam 20/12/1994 K18PSU_KCD1 6.5 6.5 7.3 6.8 TBK Đà Nẵng

15 1810215478 0QP/K18CĐ Nguyễn Thị Nhật Lệ 16/10/1994 K18PSU_KCD2 6.5 7.3 6.1 6.6 TBK Quảng Bình

16 1811214488 0QP/K18CĐ Trần Ngọc Duy Liêm 01/04/1994 K18PSU_KCD2 6.0 6.1 6.4 6.2 TBK Đà Nẵng

17 1810215025 0QP/K18CĐ Vương Thị Ngọc Linh 21/09/1994 K18PSU_KCD1 7.3 7.0 6.7 7.0 K Quảng Bình

18 1810214499 0QP/K18CĐ Đỗ Thị Phương Linh 28/05/1994 K18PSU_KCD1 6.3 7.0 6.5 6.6 TBK Quảng Nam

19 1810215028 0QP/K18CĐ Nguyễn Thị Khánh Ly 16/04/1993 K18PSU_KCD2 6.0 6.3 7.3 6.5 TBK Gia Lai

20 1810215029 0QP/K18CĐ Nguyễn Hàn Thảo Mi 27/10/1994 K18PSU_KCD2 6.3 6.5 6.7 6.5 TBK Kon Tum

21 1810215477 0QP/K18CĐ Nguyễn Hà Ngân 09/05/1993 K18PSU_KCD2 6.0 6.0 6.6 6.2 TBK Đà Nẵng

22 1810215476 0QP/K18CĐ Thái Mỹ Ngọc 30/11/1994 K18PSU_KCD2 6.5 7.5 7.1 7.0 K Gia Lai

23 1810214496 0QP/K18CĐ Trần Thị Minh Nguyệt 24/01/1994 K18PSU_KCD1 6.3 7.3 7.5 7.0 K Đà Nẵng

24 1810213739 0QP/K18CĐ Nguyễn Thị Yến Nhi 14/02/1994 K18PSU_KCD1 6.8 7.0 7.3 7.0 K Đà Nẵng

25 1810213738 0QP/K18CĐ Nguyễn Thị Phương Nhi 09/10/1994 K18PSU_KCD1 5.8 6.1 6.5 6.1 TBK Đà Nẵng

26 1810213737 0QP/K18CĐ Phạm Hoàng Quỳnh Như 10/05/1993 K18PSU_KCD1 6.3 7.3 7.1 6.9 TBK Đà Nẵng

27 1810216133 0QP/K18CĐ Trần Thị Tuyết Phương 15/10/1993 K18PSU_KCD2 6.0 5.5 5.5 5.7 TB DakLak

28 1810215926 0QP/K18CĐ Lê Thị Như Quỳnh 10/09/1994 K18PSU_KCD2 6.3 6.0 5.6 6.0 TBK Gia Lai

29 1811214500 0QP/K18CĐ Hoàng Sa 24/02/1994 K18PSU_KCD2 7.1 6.8 6.1 6.7 TBK Đà Nẵng

30 1810215484 0QP/K18CĐ Trần Nguyễn Băng Tâm 22/10/1994 K18PSU_KCD2 6.3 5.8 6.4 6.2 TBK Đà Nẵng

31 1811214497 0QP/K18CĐ Đoàn Thị Hải Tân 03/06/1994 K18PSU_KCD2 6.3 6.0 5.5 5.9 TB Quảng Trị

32 1810214489 0QP/K18CĐ Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 04/12/1994 K18PSU_KCD1 6.8 7.3 6.3 6.8 TBK Đà Nẵng

33 1810213736 0QP/K18CĐ Hồ Ngọc Ánh Thảo 02/08/1994 K18PSU_KCD1 6.3 7.0 7.0 6.8 TBK Đà Nẵng

34 1810213735 0QP/K18CĐ Lê Thị Phương Thảo 19/12/1994 K18PSU_KCD1 6.3 7.5 6.3 6.7 TBK Đà Nẵng

35 1810223787 0QP/K18CĐ Nguyễn Thị Phương Thảo 14/08/1994 K18PSU_KCD2 6.8 6.0 6.6 6.5 TBK Đà Nẵng

36 1810214452 0QP/K18CĐ Nguyễn Thị Huyền Trang 10/09/1994 K18PSU_KCD1 6.3 7.0 7.2 6.8 TBK Gia Lai

37 1810216131 0QP/K18CĐ Nguyễn Hoàng Uyên 18/07/1994 K18PSU_KCD2 6.8 6.0 7.1 6.6 TBK Đà Nẵng

38 1810213929 0QP/K18CĐ Nguyễn Thị Thúy Vy 23/02/1994 K18PSU_KCD1 6.1 6.8 6.3 6.4 TBK Quảng Nam

STT SBD SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP2 HP3 ĐTB XL N.SINH G.CHÚ

1 1811615754 0QP/K18CĐ Phạm Văn Châu 26/10/1993 K18XCD1 6.8 5.9 6.9 6.5 TBK Đà Nẵng

2 1811615450 0QP/K18CĐ Trần Mậu Châu 07/03/1994 K18XCD2 7.3 6.8 6.1 6.7 TBK Quảng Nam

3 1811616117 0QP/K18CĐ Huỳnh Quốc Đạt 05/11/1993 K18XCD1 6.3 5.9 7.3 6.5 TBK Quảng Ngãi

4 1811614438 0QP/K18CĐ Hồ Công Đạt 20/12/1991 K18XCD2 6.2 6.2 5.9 6.1 TBK Quảng Nam

5 1811615437 0QP/K18CĐ Nguyễn Thanh Đức 20/12/1993 K18XCD2 6.8 7.1 6.1 6.7 TBK DakLak

6 1811615909 0QP/K18CĐ Nguyễn Văn Dũng 04/02/1993 K18XCD1 7.3 7.3 7.3 7.3 K Hà Tĩnh

7 1811615757 0QP/K18CĐ Trần Tiến Dũng 18/06/1994 K18XCD2 6.3 6.3 6.1 6.2 TBK Quảng Bình

8 1811613724 0QP/K18CĐ Nguyễn Hoàng Duy 23/08/1994 K18XCD1 6.8 6.9 6.9 6.9 TBK Đà Nẵng

9 1811616112 0QP/K18CĐ Trần Ngọc Giang 02/02/1994 K18XCD1 7.3 6.9 7.1 7.1 K Quảng Bình

10 1811616251 0QP/K18CĐ Trần Xuân Hắc 29/11/1994 K18XCD1 7.3 6.8 7.8 7.3 K Nghệ An

11 1811615755 0QP/K18CĐ Vũ Mạnh Hải 17/07/1994 K18XCD1 6.8 5.9 7.1 6.6 TBK Hải Dương

12 1811614450 0QP/K18CĐ Phan Công Hải 24/04/1994 K18XCD2 6.8 6.3 6.1 6.4 TBK Quảng Nam



13 1811614445 0QP/K18CĐ Lê Tất Hân 12/10/1994 K18XCD2 7.3 6.4 6.1 6.6 TBK Đà Nẵng

14 1811616363 0QP/K18CĐ Trần Hồng Hạnh 25/09/1994 K18XCD1 7.3 6.4 7.4 7.0 K Quảng Nam

15 1811614993 0QP/K18CĐ Nguyễn Viết Hiền 23/02/1993 K18XCD2 7.3 6.3 7.3 7.0 K Quảng Nam

16 1811614440 0QP/K18CĐ Phan Thế Hiển 17/11/1994 K18XCD1 6.3 6.9 7.6 6.9 TBK Quảng Nam

17 1811616592 0QP/K18CĐ Phạm Trung Hiếu 18/01/1991 K18XCD2 7.3 5.3 7.1 6.6 TBK Quảng Nam

18 1811616116 0QP/K18CĐ Lê Quang Hòa 26/09/1994 K18XCD1 7.3 7.3 7.8 7.5 K Quảng Trị

19 1811615447 0QP/K18CĐ Trần Nhật Hoàng 01/03/1994 K18XCD1 6.8 6.8 6.3 6.6 TBK Đà Nẵng

20 1811616115 0QP/K18CĐ Lê Tự Hùng 10/03/1994 K18XCD1 6.3 6.4 7.2 6.6 TBK Quảng Nam

21 1811616528 0QP/K18CĐ Trần Chánh Hùng 27/07/1994 K18XCD2 7.3 6.1 7.3 6.9 TBK Quảng Nam

22 1811616109 0QP/K18CĐ Nguyễn Trí Hướng 04/04/1994 K18XCD1 6.3 6.3 7.5 6.7 TBK Quảng Nam

23 1811616364 0QP/K18CĐ Trương Lý Huỳnh 17/05/1994 K18XCD2 7.3 5.9 7.1 6.8 TBK Quảng Bình

24 1811614999 0QP/K18CĐ Hoàng Quốc Khánh 02/09/1993 K18XCD1 6.3 6.9 6.7 6.6 TBK Đà Nẵng

25 1811616111 0QP/K18CĐ Nguyễn Văn Duy Khánh 06/02/1994 K18XCD2 7.8 6.1 7.3 7.1 K Quảng Bình

26 1811616484 0QP/K18CĐ Phạm Nhật Kỳ 21/09/1994 K18XCD2 6.2 5.5 6.7 6.1 TBK Quảng Nam

27 1811615439 0QP/K18CĐ Hoàng Lan 02/06/1993 K18XCD1 7.3 7.3 7.3 7.3 K Quảng Bình

28 1811615448 0QP/K18CĐ Phan Đình Linh 15/12/1994 K18XCD2 7.0 5.9 6.5 6.5 TBK Huế

29 1811416504 0QP/K18CĐ Nguyễn Văn Linh 10/06/1993 K18XCD2 6.8 6.1 7.1 6.7 TBK Đà Nẵng

30 1811616478 0QP/K18CĐ Trần Tiểu Long 16/12/1993 K18XCD2 6.1 5.5 7.1 6.2 TBK DakLak

31 1810614449 0QP/K18CĐ Phan Thị Mai 10/02/1993 K18XCD1 7.3 6.9 7.3 7.2 K Quảng Nam

32 151135221 0QP/K18CĐ Dương Minh Mẫn 25/10/1991 K18XCD1 7.0 6.5 7.0 6.8 TBK Đà Nẵng

33 1811615449 0QP/K18CĐ Võ Như Minh 30/11/1994 K18XCD1 7.3 6.4 6.7 6.8 TBK Quảng Nam

34 1811615908 0QP/K18CĐ Đinh Xuân Minh 20/03/1993 K18XCD2 7.3 6.1 7.5 7.0 K Quảng Bình

35 1811613723 0QP/K18CĐ Đỗ Hồng Muôn 02/05/1993 K18XCD2 6.7 6.9 7.3 7.0 K Quảng Bình

36 1811616481 0QP/K18CĐ Ban Lại Nam 28/03/1993 K18XCD1 7.3 7.1 7.1 7.2 K DakLak

37 171216298 0QP/K18CĐ Đặng Mậu Ngọc 14/02/1993 K18XCD2 7.0 7.0 7.2 7.1 K Quảng Nam

38 1811615440 0QP/K18CĐ Thái Nguyên 12/08/1993 K18XCD1 7.3 5.9 7.3 6.8 TBK Quảng Nam

39 1811615914 0QP/K18CĐ Từ Minh Nhân 11/02/1994 K18XCD1 7.3 6.4 7.5 7.1 K Kon Tum

40 1811614997 0QP/K18CĐ Trương Quang Nhân 24/05/1987 K18XCD2 6.8 6.8 7.3 7.0 K Ninh Thuận

41 1811614448 0QP/K18CĐ Lê Tự Nhựt 10/11/1993 K18XCD2 7.3 6.1 7.1 6.8 TBK Đà Nẵng

42 1811615915 0QP/K18CĐ Huỳnh Ngọc Phổ 10/08/1993 K18XCD1 6.3 5.9 6.9 6.4 TBK Quảng Ngãi

43 1811615752 0QP/K18CĐ Phan Thanh Phong 17/10/1994 K18XCD1 6.8 6.4 6.9 6.7 TBK Quảng Nam

44 1811616482 0QP/K18CĐ Nguyễn Hồng Phúc 12/01/1993 K18XCD2 7.3 5.9 7.1 6.8 TBK Gia Lai

45 1811613725 0QP/K18CĐ Mai Nguyên Phước 02/07/1994 K18XCD1 6.8 6.6 7.1 6.8 TBK Đà Nẵng

46 1811616591 0QP/K18CĐ Nguyễn Thanh Phương 26/02/1994 K18XCD1 7.3 5.9 7.3 6.8 TBK Quảng Trị

47 1811616110 0QP/K18CĐ Nguyễn Đình Quang 12/08/1994 K18XCD2 7.8 6.6 6.9 7.1 K Đà Nẵng

48 1811616485 0QP/K18CĐ Vương Anh Quốc 20/08/1994 K18XCD1 7.3 5.9 7.1 6.8 TBK Quảng Nam

49 1811613501 0QP/K18CĐ Bùi Ngọc Quốc 27/07/1992 K18XCD1 6.8 5.9 6.7 6.5 TBK Quảng Nam

50 1811615444 0QP/K18CĐ Nguyễn Văn Quyết 16/05/1993 K18XCD2 8.3 5.9 7.1 7.1 K Kon Tum

51 1811614443 0QP/K18CĐ Đỗ Phạm Thanh Sang 30/06/1994 K18XCD1 6.8 6.6 7.1 6.8 TBK Quảng Nam

52 1811613726 0QP/K18CĐ Nguyễn Ngọc Sanh 02/12/1994 K18XCD2 6.8 6.4 7.1 6.8 TBK Bình Định

53 1811614995 0QP/K18CĐ Lê Trường Sơn 28/05/1994 K18XCD1 6.8 6.9 6.3 6.7 TBK Đà Nẵng

54 1811614989 0QP/K18CĐ Ngô Văn Tây 12/10/1991 K18XCD1 6.8 6.8 7.3 7.0 K Quảng Nam

55 1811614439 0QP/K18CĐ Trần Văn Thắng 14/04/1994 K18XCD1 7.3 6.6 7.3 7.1 K Quảng Nam

56 1811614996 0QP/K18CĐ Hoàng Công Thạo 27/10/1994 K18XCD1 7.8 6.9 7.3 7.3 K Quảng Trị

57 1811614444 0QP/K18CĐ Phan Văn Tiến 22/09/1994 K18XCD1 7.3 6.4 7.3 7.0 K Quảng Ngãi

58 1811615753 0QP/K18CĐ Phan Thanh Toàn 10/12/1994 K18XCD2 7.3 5.9 6.7 6.6 TBK Huế

59 1811616253 0QP/K18CĐ Nguyễn Bá Trọng Trí 02/04/1994 K18XCD2 6.7 5.5 6.3 6.2 TBK Đà Nẵng

60 1811616250 0QP/K18CĐ Đặng Văn Trung 12/09/1994 K18XCD1 6.8 6.1 5.7 6.2 TBK Huế

61 1811616695 0QP/K18CĐ Đinh Văn Trường 14/10/1993 K18XCD1 6.8 6.3 7.3 6.8 TBK Nam Định

62 1811614441 0QP/K18CĐ Nguyễn Hữu Thanh Tùng 01/01/1994 K18XCD2 6.6 6.3 7.1 6.7 TBK Quảng Nam

63 1811614991 0QP/K18CĐ Tạ Quang Vũ 09/04/1993 K18XCD1 7.3 7.8 7.5 7.5 K Hà Tĩnh

64 1811614447 0QP/K18CĐ Nguyễn Công Vũ 31/05/1994 K18XCD2 7.3 5.9 7.1 6.8 TBK Quảng Nam

65 1811615910 0QP/K18CĐ Hồ Trung Vương 01/01/1993 K18XCD2 7.0 6.1 7.3 6.8 TBK Quảng Nam

66 1811614442 0QP/K18CĐ Bùi Trung Vỹ 03/04/1994 K18XCD1 6.8 6.1 5.9 6.3 TBK Quảng Nam

67 1811614436 0QP/K18CĐ Lê Văn Vỵ 25/02/1993 K18XCD2 6.8 6.1 7.1 6.7 TBK Quảng Nam

68 1811615445 0QP/K18CĐ Nguyễn Thanh Xuân 20/02/1993 K18XCD1 6.8 6.4 7.3 6.8 TBK Quảng Trị

STT SBD SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP2 HP3 ĐTB XL N.SINH G.CHÚ

1 1810626510 0QP/K18CĐ Trương Thị An 28/02/1994 K18MCD 6.8 6.8 6.6 6.7 TBK Quảng Nam

2 1811624684 0QP/K18CĐ Lê Phan Quang Anh 04/08/1994 K18MCD 6.8 6.1 6.8 6.6 TBK Đà Nẵng

3 1811624687 0QP/K18CĐ Lê Nhật Anh 12/11/1993 K18MCD 6.3 6.1 6.4 6.3 TBK Quảng Trị

4 1810623971 0QP/K18CĐ Nguyễn Thị Ngọc Bảo 25/07/1993 K18MCD 7.3 6.4 6.6 6.8 TBK Quảng Nam

5 1810624686 0QP/K18CĐ Bùi Thị Hạ Diễm 25/02/1992 K18MCD 6.8 6.6 7.3 6.9 TBK Đà Nẵng

6 1810624689 0QP/K18CĐ Hồ Phạm Quỳnh Dương 01/01/1993 K18MCD 6.8 7.3 6.6 6.9 TBK Quảng Nam

7 1811623806 0QP/K18CĐ Nguyễn Văn Điệp 12/01/1994 K18MCD 6.3 6.4 7.1 6.6 TBK Kon Tum

8 1810624685 0QP/K18CĐ Nguyễn Lê Ngọc Hà 30/11/1993 K18MCD 6.8 6.6 7.3 6.9 TBK Quảng Nam

9 1811626658 0QP/K18CĐ Nguyễn Đức Hà 14/05/1994 K18MCD 6.8 6.8 7.1 6.9 TBK Gia Lai

10 1810626185 0QP/K18CĐ Phan Thị Hiếu 03/04/1993 K18MCD 6.3 5.9 7.1 6.4 TBK Đà Nẵng

11 1811626729 0QP/K18CĐ Đặng Quốc Hiếu 12/08/1994 K18MCD 6.8 6.6 7.5 7.0 K Quảng Bình

12 1811626678 0QP/K18CĐ Nguyễn Ngọc Hòa 23/10/1994 K18MCD 6.8 5.9 6.6 6.4 TBK Quảng Trị

13 1811625816 0QP/K18CĐ Lê Phú Hoàng 08/10/1993 K18MCD 6.3 6.3 7.1 6.6 TBK Quảng Bình



14 1811625818 0QP/K18CĐ Võ Ngọc Hùng 27/03/1994 K18MCD 7.3 6.4 7.3 7.0 K Quảng Trị

15 1811624681 0QP/K18CĐ Ngô Hoàng Huy 18/06/1994 K18MCD 6.3 6.4 6.9 6.5 TBK Quảng Ngãi

16 1810623970 0QP/K18CĐ Nguyễn Thị Tiểu Liên 08/11/1994 K18MCD 6.8 6.6 7.8 7.1 K Đà Nẵng

17 1810624683 0QP/K18CĐ Hoàng Thị Thùy Linh 04/11/1994 K18MCD 6.3 6.8 6.2 6.4 TBK Quảng Trị

18 1811625979 0QP/K18CĐ Trần Ngân Nam 03/07/1992 K18MCD 6.8 5.9 6.0 6.2 TBK Quảng Ngãi

19 1811625121 0QP/K18CĐ Nguyễn Hữu Nhật 09/09/1994 K18MCD 7.3 5.9 6.4 6.5 TBK Đà Nẵng

20 1811624680 0QP/K18CĐ Nguyễn Văn Phước 12/06/1994 K18MCD 6.3 6.4 7.2 6.6 TBK Quảng Nam

21 1811626572 0QP/K18CĐ Trần Vĩnh Tâm 20/05/1993 K18MCD 6.8 6.3 6.3 6.5 TBK Kon Tum

22 1811626276 0QP/K18CĐ Trần Viết Tuyển 05/12/1994 K18MCD 6.8 6.1 6.6 6.5 TBK Đà Nẵng

23 1810624690 0QP/K18CĐ Hồ Thị Thu Thảo 02/10/1993 K18MCD 6.8 5.9 7.3 6.7 TBK Đà Nẵng

24 1810625625 0QP/K18CĐ Phan Thị Hoài Thu 25/01/1994 K18MCD 6.3 7.3 7.5 7.0 K Quảng Bình

25 1810214454 0QP/K18CĐ Nguyễn Thị Thanh Thúy 22/12/1993 K18MCD 6.8 6.4 6.6 6.6 TBK Quảng Nam

26 1811624682 0QP/K18CĐ Võ Hà Anh Thư 20/06/1994 K18MCD 6.8 6.6 7.1 6.8 TBK Đà Nẵng

27 1811626410 0QP/K18CĐ Lê Văn Trường 07/05/1993 K18MCD 7.3 6.4 7.1 6.9 TBK Quảng Nam

28 1810625125 0QP/K18CĐ Lê Thị Vi 30/03/1994 K18MCD 6.8 6.8 6.8 6.8 TBK Quảng Nam

29 1811625978 0QP/K18CĐ Nguyễn Hoàng Vũ 20/01/1994 K18MCD 6.2 6.8 6.8 6.6 TBK Gia Lai
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